[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án
1.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng cầu Đò Dừa, đường Đông Tây 1, Khu Kinh tế Nghi Sơn. 
2. Địa điểm xây dựng: Trên địa phận các phường: Hải Bình, Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa.
1.3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 
1.4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa. 
1.5. Loại, nhóm dự án, loại và cấp công trình chính; thời hạn sử dụng công trình chính theo thiết kế: 
- Nhóm dự án: Nhóm B. 
- Loại và cấp công trình chính: Công trình giao thông, cầu cấp II. 
- Thời hạn sử dụng của công trình chính: Thời hạn sử dụng 100 năm, theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823:2017- Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ. 
1.6. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch được phê duyệt nhằm nâng cao năng lực vận tải, lưu thông hàng hóa và tạo điều kiện phát triển khu vực cảng biển Nghi Sơn; thay thế việc đi lại qua cầu Đò Dừa cũ đã hư hỏng xuống cấp, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông; tạo động lực thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa nói chung và Khu Kinh tế Nghi Sơn nói riêng.
1.7. Quy mô đầu tư: Đầu tư chiều rộng đạt 1/2 mặt cắt ngang quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018, cụ thể: 
- Phần cầu: Xây dựng mới 01 đơn nguyên cầu bên phía hạ lưu có chiều rộng toàn cầu Bc=14,25m. Thiết kế theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823:2017 “Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ”; kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; tải trọng thiết kế HL93, người đi bộ 3x10-3Mpa; tần suất thủy văn tính toán P=1%; sông cấp III, khổ thông thuyền BxH=(40x7)m. 
- Phần đường hai đầu cầu: xây dựng mới đạt quy mô Đường phố gom thứ yếu theo Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCVN 13592:2022 “Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế”, quy mô mặt cắt ngang theo 1/2 mặt cắt ngang quy hoạch và vuốt về đường hiện trạng. 
- Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật (hệ thống chiếu sáng, vỉa hè….) trong phạm vi mặt cắt ngang theo quy hoạch.
1.8. Giải pháp thiết kế chủ yếu 
1.8.1. Cầu Đò Dừa: 
(1). Vị trí: Tại vị trí cầu cũ, thuộc địa phận phường Đào Duy Từ và phường Hải Bình. Cầu qua sông Bạng (giao cắt đê tả là đê cấp IV tại K8+810 và đê hữu là đê cấp IV tại K7+600), sông có chế độ thủy văn nhật triều và thông thuyền cấp III, khổ thông thuyền BxH=(40x7)m. Tim dọc cầu là đường thẳng, cầu cơ bản vuông góc với dòng chủ (luồng đường thủy nội địa). 
(2). Cắt dọc cầu: Cầu nằm trên đường cong lồi bán kính R=1.730m; tim dọc cầu là đường thẳng, cơ bản vuông góc với dòng chủ (luồng đường thủy nội địa), độ dốc dọc cầu về hai phía id=3,98%, độ dốc ngang mặt cầu in=2% về một phía (do là 01 đơn nguyên). 
(3). Kết cấu cầu: a) Kết cấu phần trên: Gồm 09 nhịp, trong đó có 07 nhịp dầm SuperT loại L=38,2m và 02 nhịp dầm bản L=21m; mở rộng xà mũ một số trụ, cầu có sơ đồ nhịp là: (22+40+42,5+45+45+42,5+40+40+22)m; chiều dài cầu (tính đến đuôi mố) Lc=349m.
- Dầm SuperT bằng BTCT DƯL 50Mpa, chiều cao h=1,75m; mặt cắt ngang gồm 06 phiến dầm, khoảng cách các dầm a=2,4m. Dầm bản bằng BTCT DƯL 40Mpa, chiều cao h=0,8m; mặt cắt ngang gồm 14 phiến dầm, khoảng cách các dầm a=1,0m. 
- Gối cầu sử dụng gối chậu thép đối với các nhịp dầm Super T và gối cao su cốt bản thép đối với các nhịp dầm bản; khe co giãn dùng loại răng lược. 
- Bản mặt cầu bằng BTCT 35Mpa (bố trí liên tục nhiệt tại các trụ T1, T3, T4, T5, T7, T8), chiều dày Hmin=18cm; phía trên thảm lớp bê tông nhựa (BTN) C16 dày 7cm, tưới dính bám 0,5kg/m2, chống thấm mặt cầu bằng dạng dung dịch. - Vỉa hè đi bộ lát bằng gạch Terrazzo dày 2,7cm. 
- Gờ lan can và bệ đỡ cột điện bằng BTCT 25Mpa; lan can tay vịn bằng thép mạ kẽm; thoát nước mặt cầu bằng ống nhựa PVC, cửa thu nước và nắp chắn rác bằng gang đúc. 
b) Kết cấu phần dưới: 
- Mố M1 và M2: Dạng chữ U bằng BTCT 30Mpa, đặt trên hệ gồm 07 cọc khoan nhồi bằng BTCT 30Mpa, đường kính 1,2m. 
- Trụ cầu: Dạng trụ đặc thân hẹp hai đầu tròn bằng BTCT 30Mpa, đặt trên hệ cọc khoan nhồi bằng BTCT 30Mpa, đường kính 1,2m (05 trụ T1, T2, T6, T7, T8 gồm 06 cọc, 03 trụ T3, T4, T5 gồm 08 cọc); xà mũ trụ được mở rộng để đảm bảo kích thước thông thuyền. 
- Bản quá độ sau mố bằng BTCT 25Mpa. 
- Đường sau mố cầu, chân khay, tứ nón: Đường sau mố cầu kết cấu như phần đường hai đầu cầu; tứ nón gia cố bằng BTXM M200 dày 15cm, bậc lên xuống bằng BTXM M200, phần sau đuôi mố gia cố bằng tấm BTCT M200 kích thước (40x40x5)cm; chân khay bằng BTXM M150 đặt trên nền gia cố bằng cọc tre. 
1.8.2. Đường hai đầu cầu: 
(1). Bình đồ tuyến: Tim tuyến đi trùng đường cũ, nằm trên đường thẳng và theo quy hoạch số 1699/QĐ-TTg ngày 7/12/2018 của của Thủ tướng Chính phủ. Chiều dài đoạn tuyến bên phía phường Đào Duy Từ khoảng 100m, bên phía phường Hải Bình khoảng 70m. 
(2). Cắt dọc: Cao độ đường đỏ thiết kế trên cơ sở đặc điểm địa hình khu vực, cao độ cầu, cao độ đường cũ, nút giao hiện trạng. Độ dốc dọc lớn nhất imax=3,98% (nằm trên phần cầu). 
(3). Cắt ngang: 
- Chiều rộng nền đường Bn=17m, mặt đường Bm=10,5m; vỉa hè trái tuyến Bvh=6,0m; lề đường phải tuyến Bl=0,5m; vị trí điểm đầu, điểm cuối tuyến được vuốt nối về đường hiện trạng. 
- Độ dốc ngang mặt đường im=2%, vỉa hè ih=2% (hướng vào mặt đường), lề đường il=4%. 
(4). Nền đường: 
- Nền đắp: Đào bỏ lớp đất không thích hợp dày trung bình 50cm, đắp trả bằng đất đạt độ chặt K>0,95; lớp sát đáy móng đường đạt K>0,98, dày 30cm. Mái ta luy phạm vi bãi sông gia cố bằng tấm BTCT M200 đúc sẵn kích thước (40x40x5)cm, chân khay bằng BTXM M150 trên móng gia cố cọc tre mật độ 16 cọc/m2. 
- Xử lý đất yếu đoạn Km0+072-Km0+105 (dài 33m), sau mố M1: Đào bỏ hoàn toàn lớp đất yếu chiều dày khoảng 2,1m, đắp trả bằng lớp đá hỗn hợp dày 60cm, phía trên trải 02 lớp vải địa kỹ thuật gia cường R>400KN đảm bảo tính ổn định nền đường, sau đó thi công như nền đường thông thường.
(5). Kết cấu áo đường: 
Kết cấu áo đường mềm có mô đun đàn hồi Eyc>155Mpa, cụ thể: 
- Phần mặt đường làm mới: Bê tông nhựa (BTN) C16 dày 6cm, tưới nhựa dính bám 0,5kg/m2, BTN C19 dày 7cm, tưới nhựa dính bám 0,5kg/m2, láng nhựa 01 lớp 1,8kg/m2, móng trên đá 4x6 chèn đá dăm dày 15cm, móng dưới đá 4x6 dày 30cm. 
- Phần mặt đường cũ: BTN C16 dày 6cm, tưới nhựa dính bám 0,5kg/m2, lớp BTN C19 dày 7cm; bù vênh trên đường cũ bằng bê tông nhựa hoặc móng đá dăm tuỳ theo chênh cao giữa đường cũ với đường đỏ thiết kế. 
(6). Nút giao: 01 nút giao ngã tư tại Km0+048, giao với đường đê hiện trạng (đê tả sông Bạng), thiết kế vuốt nối với bán kính R=(8-30)m. 
(7). Hệ thống an toàn giao thông đường bộ và đường thuỷ nội địa: Bố trí đầy đủ theo QCVN 41:2024/BGTVT. 
(8). Đường ngang dân sinh và đường kết nối với đê: 
- Đường ngang dân sinh: 01 đường ngang, thiết kế vuốt nối đảm bảo êm thuận về mặt đường hiện trạng; kết cấu áo đường gồm: BTXM M300 dày 20cm, lớp nilon tái sinh ngăn cách và móng đá 4x6 chèn đá dăm dày 15cm. 
- Đường kết nối đê hữu sông Bạng (phía mố M2): thiết kế 02 nhánh đường kết nối đê hữu sông Bạng, chiều rộng nền đường Bn=7m, mặt đường Bm=6m; kết cấu áo đường bằng BTXM M300 dày 22cm, móng đá 4x6 chèn đá dăm dày 15cm. 
(9). Thoát nước dọc: Bằng cống tròn D80cm và rãnh dọc BTCT M250 dày 15cm, nắp rãnh kết hợp bó vỉa bằng BTCT M300 dày 15cm. Hố thu bằng BTCT M250, tấm đan bằng BTCT M250, nắp đậy và lưới chắn rác bằng Composite. 
(10). Vỉa hè, bó vỉa, đan rãnh và hố trồng cây: 
- Vỉa hè rộng lát gạch Terrazzo dày 2,7cm; khóa vỉa bằng BTXM M150; bó vỉa bằng BTXM M300; rãnh đan bằng BTXM M300. Khóa vỉa bằng BTXM M150 kích thước (12x10)cm, bê tông lót M100 dày 5cm. 
- Bó vỉa bằng BTXM M300 kích thước (26x20,5x100)cm đối với đoạn thẳng và (26x20,5x50)cm đối với đoạn cong, bê tông lót M150 dày 10cm 
- Rãnh đan bằng BTXM M300 kích thước (30x50x5)cm, bê tông lót M150. 
- Hố trồng cây bố trí trung bình 15m/1hố, bằng BTXM M200, kích thước (1,2x1,2)m 
1.8.3. Điện chiếu sáng:
- Nguồn cấp điện: Sử dụng nguồn điện từ lưới điện có sẵn 0,4kV sau trạm biến áp Xuân Lâm 2 lộ 371 E9.13
- Chiếu sáng: Cột chiếu sáng bố trí 01 bên, dùng loại thép bát giác cao 11m (thân cột cao 9m và cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m); khoảng giữa các cột trung bình 30m/1cột, bóng đèn loại LED 120W. Tại nút giao đầu tuyến và khu vực giao cắt đê hữu sông Bạng (phía mố M2) bố trí 02 cột đèn pha loại cột thép đa giác cao 14m; bố trí mỗi cột 04 đèn pha dạng bóng Led 250W. (Chi tiết có hồ sơ thiết kế cơ sở kèm theo). 
1.9. Số bước thiết kế, quy chuẩn, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu: 
- Số bước thiết kế: 02 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công). 
- Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn chủ yếu áp dụng: Chấp thuận danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án theo Báo cáo thẩm định tại Văn bản số 11846/SXD-HĐXD ngày 19/12/2025 của Sở Xây dựng; giao Chủ đầu tư chủ động cập nhật quy chuẩn, tiêu chuẩn mới được cấp có thẩm quyền ban hành trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 
1.10. Tổng mức đầu tư xây dựng phê duyệt là: 244.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bốn tỷ, bảy trăm triệu đồng). 
Trong đó: 
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 	  25.941.000.000 đồng
- Chi phí xây dựng: 					164.565.685.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 				    2.050.189.000 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 				    8.761.192.000 đồng
- Chi phí khác: 					  10.596.372.000 đồng 
- Chi phí dự phòng: 					  32.785.562.000 đồng	
1. Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hoá. 
1.12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025 - 2027.
1.13. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư 
- Phạm vi giải phóng mặt bằng: Đảm bảo đủ phần đất để xây dựng và bảo vệ, bảo trì của đường bộ theo Điều 10, Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 
- Phương án tổ chức thực hiện: Giao UBND các phường Hải Bình và Đào Duy Từ tổ chức thực hiện theo quy định. 
1.14. Hình thức quản lý dự án: Áp dụng hình thức quản lý dự án là Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc.
1.2. Thông tin về gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán, lập mô hình thông tin công trình (BIM) và mô hình thủy lực, thủy văn.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán (bao gồm cả đường hoàn trả); Lập mô hình thông tin công trình (BIM) và mô hình thủy lực, thủy văn.
Nguồn vốn: Nguồn  vốn  theo  Nghị  quyết  số 37/2021/QH15  ngày  13/11/2021  của  Quốc  Hội  về  thí  điểm  một  số  cơ  chế  chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hoá.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.
- Loại hợp đồng: Phần khảo sát: Hợp đồng theo đơn giá cố định; phần lập thiết kế BVTC và dự toán, lập mô hình thông tin công trình (BIM) và mô hình thủy lực, thủy văn: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 40 ngày (trong đó: Thời gian khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán của dự án, lập mô hình thông tin công trình (BIM) và mô hình thủy lực, thủy văn là 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng; thời gian khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán đường hoàn trả là 10 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền cho phép triển khai thực hiện.)
2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn
- Lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán, lập mô hình thông tin công trình (BIM) và mô hình thủy lực, thủy văn dự án đầu tư xây dựng cầu Đò Dừa, đường Đông Tây 1, Khu Kinh tế Nghi Sơn
- Nhà thầu tư vấn được lựa chọn phải đảm bảo thực hiện đúng tiến độ của gói thầu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu theo quy trình quy phạm hiện hành của Nhà nước
II. Phạm vi công việc:
II.1. Hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng
Theo danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 4015/QĐ-UBND ngày 23/12/2025.
II.2. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng
Tận dụng toàn bộ khảo sát bước BCNCKT đã được Giám đốc Quản lý dự
án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa duyệt tại quyết định số 183/QĐ-BQLDA ngày 01/12/2025, thực hiện khảo sát bổ sung một số nội dung sau:
1. Công tác điều tra cơ bản: Rà soát hồ sơ khảo sát bước dự án đã thực
hiện, rà soát cập nhật những nội dung còn thiếu hoặc thay đổi trong bước này (như đơn giá, báo giá….) để hoàn thiện phục vụ thiết kế BVTC, dự toán công trình.
2. Khảo sát địa hình cầu.
- Mặt cắt dọc (tỷ lệ dài 1/1000, cao 1/100): Cập nhật số liệu cọc chêm chèn của trắc ngang bước BVTC cho chiều dài tuyến đường đầu cầu từ đuôi mố về mỗi phía khoảng 100m.
[bookmark: _Hlk217651642]- Mặt cắt ngang (tỷ lệ 1/200): Đo chêm chèn bổ sung đảm bảo khoảng
cách trung bình 2 bước 15m/1cọc, bề rộng trung bình 60m.
3. Khảo sát địa hình 01 nút giao:
- Mặt cắt dọc (tỷ lệ dài 1/1000, cao 1/100): Đo vẽ các nhánh có chiều dài từ 16-85m (tuỳ từng nhánh).
- Mặt cắt ngang (tỷ lệ 1/200): Đo khoảng cách trung bình 10m/1cọc, bề rộng trung bình 40m.
4. Khảo sát địa hình đường giao dân sinh (01 đường):
- Mặt cắt dọc (tỷ lệ dài 1/1000, cao 1/100): Đo vẽ với chiều dài khoảng 50m.
- Mặt cắt ngang (tỷ lệ 1/200): Đo khoảng cách trung bình 10m/1cọc, bề rộng trung bình 20m.
5. Khảo sát đường kết nối đê hữu sông Bạng:
- Mặt cắt dọc (tỷ lệ dài 1/1000, cao 1/100): Đo vẽ từ vị trí dư kiến làm đến điểm đấu nới với đê dài khoảng 95m.
- Mặt cắt ngang (tỷ lệ 1/200): Đo vẽ trung bình 15m/1cọc, rộng trung bình 20m.
6. Khảo sát đường phục vụ thi công:
- Mặt cắt dọc (tỷ lệ dài 1/1000, cao 1/100): Đo vẽ chiều dài khoảng 150m song song với tim cầu.
[bookmark: _Hlk145579529]- Mặt cắt ngang đường (tỷ lệ 1/200): Đo vẽ trung bình khoảng cách 20m/1 cọc, rộng trung bình 15m.
7. Khảo sát điều tra thu thập hệ thống thoát nước hiện trạng (cống, rãnh hiện trạng khu vực nút giao) làm cơ sở thiết kế kết nối.
8. Khảo sát địa chất.
- Đối với nền đường đầu cầu: Bước BCNCKT chưa khoan, đang tận dụng địa chất lỗ khoan 02 vị trí trụ và quá trình khảo sát có đất yếu. Bước BVTC khoan bổ sung 02 lỗ nền đất yếu bố trí 02 phía đường đầu cầu (phần mở rộng), chiều sâu lỗ khoan dự kiến khoảng 10m/1 lỗ.
- Đối với cầu: Bước lập BCNCKT đã khoan 02 lỗ, cầu duyệt có 9 nhịp avf có 10 mố, trụ; bước BVTC khoan bổ sung 8 mố, trụ còn lại; chiều sâu lỗ khoan dự kiến 80m/01 lỗ.
- Công tác lấy mẫu và thí nghiệm: Trung bình lấy 2m/mẫu, số mẫu thí nghiệm trong phòng khoảng (70)% số mẫu lấy; đóng SPT trung bình 2m/điểm (đối với cầu); ngoài thí nghiệm mẫu nguyên dạng, không nguyên dạng, mẫu đá sẽ thí nghiệm CV, UU, CU (đối với đất yếu nền đường)
9. Khảo sát nước ăn mòn: Do cầu nằm gần cửa biển chịu ảnh hưởng thuỷ triều nước biển, lấy 2 mẫu nước thí nghiệm.
10. Khảo sát mỏ vật liệu và bãi đúc dầm.
- Mỏ vật liệu: Bước BCNCKT đã điều tra các mỏ vật liệu (02 mỏ đá, 02 mỏ cát, 02 mỏ đất đắp) và chưa thí nghiệm, trong bước này thí nghiệm các mỏ.
- Bãi đúc dầm: Để phục vụ thi công  từ 2 đầu thuận lợi tổ chức thi công, bước này điều tra bổ sung thêm 01 mặt bằng bãi phía mố M1
11. Khảo sát điều tra lập phương án điều tiết giao thông: Để phục vụ thiết kế điều tiết chi tiết tổ chức giao thông, cần điều tra cụ thể cung đường, loại đường, chiều dài, chiều rộng…
12. Khảo sát đấu nối điện chiếu sáng, điện phục vụ thi công: Để chi tiết hoá trong bước BVTC cần phải thỏa thuận kỹ thuật theo quy định ngành điện về vị trí, phương án cấp điện.
II.3. Nhiệm vụ lập thiết kế BVTC và dự toán
1. Lập thiết kế thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho các hạng mục (phần cầu, phần tuyến và các công trình khác, bao gồm cả đường hoàn trả ):
[bookmark: _Hlk217652751]- Trên cơ sở các số liệu hồ sơ khảo sát, thiết kế cơ sở bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt, kiểm tra, rà soát, triển khai thiết kế chi tiết, thể hiện đầy đủ các hạng mục công trình, thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, đảm bảo về các an toàn chịu lực, bền vững công trình, an toàn giao thông, mỹ quan công trình, phòng chống cháy nổ, kinh tế kỹ thuật và phù hợp với các quy định tại Điều 36, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Sử dụng tối đa các khối lượng điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, cũng như các vấn đề chính đã được nghiên cứu, kết luận, thông qua và phê duyệt ở giai đoạn nghiên cứu khả thi; đồng thời khảo sát bổ sung, cập nhật tài liệu liên quan để phục vụ tính toán lập thiết kế bản vẽ thi công. 
- Trên cơ sở các tài liệu đã có và thu thập, khảo sát bổ sung, nghiên cứu điều chỉnh, cụ thể và tối ưu hóa các hạng mục công trình đã được duyệt trong Báo cáo nghiên cứu khả thi; 
- Rà soát, chi tiết và tối ưu hóa quy mô, kết cấu, biện pháp xử lý nền và biện pháp thi công công trình đã được duyệt trong Báo cáo nghiên cứu khả thi để đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm chi phí, an toàn ổn định công trình và khu vực dự án.
- Trong quá trình lập thiết kế, tư vấn phải báo cáo giải trình các nội dung liên quan được Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đã nêu trong Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở. Trường hợp có thay đổi điều chỉnh thiết kế các hạng mục công trình, tư vấn phải nêu và giải trình các điều chỉnh này trong thuyết minh
- Sửa đổi bổ sung hoàn thiện hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của cơ quan thẩm định (nếu có). 
- Giám sát tác giả theo quy định.
* Đối với công tác khảo sát, thiết kế đường hoàn trả: Chỉ triển khai thực hiện sau khi được sự cho phép của cấp có thẩm quyền.
2. Lập dự toán công trình: Dự toán lập phải đảm bảo tính đúng, đủ khối lượng chính, khối lượng phụ trợ thi công từ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; Đảm bảo tối ưu kinh phí, đúng, đủ theo chế độ chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý chi phí xây dựng công trình. Trong đó phải có bảng tính toán xác định các hệ số tỷ trọng về Vật liệu, Nhân công, Máy thi công và hệ số cố định trong dự toán công trình. Riêng về vật liệu cần tính toán các chỉ số tỷ trọng các vật liệu chủ yếu như: Xi măng, Thép xây dựng, cát, đá các loại (đá dăm, đá hộc, cấp phối …); nhựa đường, nhiên liệu (xăng, dầu), gỗ xây dựng, vật tư ngành điện.
II.4. Nhiệm vụ lập mô hình thông tin công trình (BIM): 
- Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm tận dụng, kế thừa và phát triển các nội dung thiết kế và BIM đã được thực hiện tại giai đoạn thiết kế cơ sở, đảm bảo tính liên tục, nhất quán dữ liệu giữa các giai đoạn. Các nội dung BIM đã thực hiện ở giai đoạn thiết kế cơ sở phải được rà soát, cập nhật và phát triển phù hợp với yêu cầu của giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công.
- Nhà thầu tư vấn phải đề xuất và triển khai các nội dung áp dụng BIM phù hợp với giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, bao gồm các nội dung sau: 
+ Xây dựng mô hình thông tin công trình (BIM )
+ Thực hiện trích xuất các khối lượng chính theo cấu kiện/bộ phận công trình trực tiếp từ mô hình BIM (không bao gồm kết cấu phụ trợ thi công).
+ Kết quả trích xuất khối lượng phải hỗ trợ công tác quản lý khối lượng của Chủ đầu tư, đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được nguồn gốc số liệu. 
+ Các nội dung khác tuân thủ theo quy định hiện hành.
- Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm thực hiện công tác chuyển giao sản phẩm BIM cho Chủ đầu tư.
- Trong giai đoạn thi công, nhà thầu tư vấn lập mô hình thông tin công trình (BIM) có trách nhiệm tham gia giám sát tác giả, nhằm đảm bảo việc hồ sơ BIM trong giai đoạn thi công tuân thủ theo mô hình BIM bước thiết kế bản vẽ thi công với những hạng mục không thay đổi trong quá trình thi công và các yêu cầu kỹ thuật đã được phê duyệt. Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm kiểm tra, giải trình và phối hợp xử lý các sai khác, xung đột giữa thiết kế, mô hình BIM và thực tế thi công
II.5. Nhiệm vụ lập mô hình thủy lực, thủy văn
Do cầu nằm trong 2 đê có đường dẫn đắp trong bãi đê, để có cơ sở tính toán, đánh giá đầy đủ các nội dung theo Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định đảm bảo thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê và các yêu cầu của các cơ quan liên quan (UBND tỉnh tại quyết định số 152/2025/QĐ CTUBND ngày 18/12/2025 liên quan cấp phép thi công, Sở NN&MT tại văn bản số 16893/SNNMT-QLXDCT ngày 17/12/2025 và Chi cục thuỷ lợi tại văn bản số1413/CCTL-QLDD ngày 13/11/2025 liên quan tính toán dự án). 
II.6. Nội dung hồ sơ 
1. Nội dung hồ sơ khảo sát và thiết kế (bao gồm cả đường hoàn trả) giao nộp:
- Hồ sơ khảo sát địa hình và điều tra khác: Thuyết minh đo đạc khảo sát; Bình đồ địa hình và bình đồ cao độ toàn tuyến; Mặt cắt dọc và các mặt cắt ngang toàn tuyến (bao gồm các bản vẽ theo tỷ lệ yêu cầu và các file máy tính); mặt cắt dọc, ngang cầu (bao gồm bản vẽ và file máy tính); Tọa độ các cọc tim cầu; Sổ khảo sát, đo đạc; Hồ sơ bình sai cao độ, tọa độ; Hồ sơ điều tra; Hồ sơ khác theo quy định.
[bookmark: _Toc437441073][bookmark: _Toc436725263][bookmark: _Toc436314809][bookmark: _Toc300736716][bookmark: _Toc264474920][bookmark: _Toc437441081][bookmark: _Toc436725272][bookmark: _Toc436314814][bookmark: _Toc300736723][bookmark: _Toc264474928]- Hồ sơ địa chất công trình (ĐCCT): Bình đồ bố trí lỗ khoan; Hình trụ lỗ khoan; Mặt cắt địa chất dọc tuyến và dọc tim cầu; Kết quả tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất sau khi đã chỉnh lý; Báo cáo ĐCCT; Hồ sơ khác theo quy định.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán giao nộp: Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; các bản vẽ thiết kế; bản tính; dự toán xây dựng; chỉ dẫn kỹ thuật; quy trình bảo trì công trình; văn bản pháp lý kèm theo; hồ sơ khác theo quy định.
- Hồ sơ khảo sát, thiết kế được giao nộp theo cả 2 dạng: Hồ sơ giấy và tập tin máy tính ở định dạng gốc (word, excel, autocad...) và định dạng pdf (file scan màu toàn bộ hồ sơ đã đóng dấu thẩm định)
2. Nội dung hồ sơ lập mô hình thông tin công trình (BIM) giao nộp: 
2.1. Tệp tin Mô hình thông tin công trình (BIM): Kế hoạch thực hiện BIM, các mô hình hiện trạng dự án, Mô hình thành phần của các hạng mục, Mô hình tổng hợp cả dự án; Báo cáo tổng hợp kết quả áp dụng BIM
2.2. Yêu cầu chung: 
+ Dữ liệu BIM của công trình được bàn giao bao gồm các định dạng gốc và định dạng dùng chung chuẩn IFC 4.0 trở lên hoặc các định dạng mở khác phù hợp với đặc thù, tính chất của công trình bằng các thiết bị lưu trữ phổ biến. 
+ Các dữ liệu BIM còn được chuyển giao trên trên nền tảng môi trường dữ liệu chung (CDE)
+ Dữ liệu BIM có thể bao gồm nhiều tập tin nhưng dung lượng mỗi tệp tin không quá 500MB.
+ Nội dung dữ liệu BIM giao nộp phải có các thông tin thể hiện được vị trí, hình dạng không gian ba chiều của công trình, trong đó thể hiện đầy đủ kích thước chủ yếu các bộ phận chính của công trình
3. Nội dung hồ sơ lập mô hình tính toán thủy lực, thủy văn giao nộp: 
Hồ sơ báo cáo kết quả tính toán mô hình thủy lực, thủy văn đầy đủ theo nội dung quy định tại Điều 4 Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê 
		II.7. Thời gian, tiến độ thực hiện
[bookmark: _Hlk164440093]- Tiến độ thực hiện hợp đồng: Tổng thời gian thực hiện tối đa 40 ngày (không bao gồm: thời gian thoả thuận phương án thiết kế chi tiết, biện pháp thi công công trình với các cơ quan có liên quan; thời gian thẩm tra, thẩm định, chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến của các cơ quan liên quan; thời gian phê duyệt). Trong đó:
+ Thời gian khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán của dự án, lập mô hình thông tin công trình (BIM) và mô hình thủy lực, thủy văn tối đa là 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
+ Thời gian khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán đường hoàn trả tối đa là 10 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền cho phép triển khai thực hiện.
- Thời gian bắt đầu thực hiện: Ngay sau khi ký hợp đồng
II.8. Quy định về thanh toán
- Đối với công tác khảo sát, nhà thầu thực hiện theo Nội dung công tác khảo sát và khối lượng chi tiết nêu tại Mẫu 01A của E-HSMT. 
+ Trường hợp nhà thầu thực hiện khối lượng lớn hơn khối lượng chi tiết nêu trong HSMT thì Bên giao thầu sẽ thanh toán cho nhà thầu phần khối lượng ngoài khối lượng phải thực hiện nêu trong E-HSMT theo đơn giá thấp nhất giữa đơn giá trúng thầu (đơn giá hợp đồng) và dự toán được duyệt sau khi được Chủ đầu tư chấp thuận.
+ Trường hợp nhà thầu thực hiện ít hơn khối lượng chi tiết nêu trong HSMT, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu theo khối lượng thực tế thực hiện x đơn giá trúng thầu (đơn giá hợp đồng).
- Đối với phần chi phí lập thiết kế BVTC và dự toán, lập mô hình thông tin công trình (BIM), lập mô hình thủy lực, thủy văn: 
+ Trường hợp các chi phí được phê duyệt cao hơn so với chi phí trong giá hợp đồng, thì nhà thầu không được thanh toán thêm phần chênh lệch này.
+ Trường hợp các chi phí này được duyệt nhỏ hơn so với các chi phí này trong giá hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ trừ đi một khoản kinh phí  = Chi phí hạng mục trong hợp đồng – chi phí hạng mục trong quyết định duyệt x (1-X%); trong đó: X là tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu của nhà thầu.
- Trường hợp Chủ đầu tư, Các cơ quan Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện dự toán gói thầu được phê duyệt có sai sót, phải giảm trừ, Chủ đầu tư sẽ giảm trừ vào giá trị hợp đồng tùy theo trường hợp cụ thể do Chủ đầu tư quyết định.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Báo cáo trước khi tiến hành thực hiện hợp đồng:
	Tối đa là 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư:
	- Báo cáo nhiệm vụ, phương hướng, tiến độ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao.
	- Báo cáo tiến độ, khối luợng, nhân sự, biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao tuần thứ nhất.
2. Báo cáo trong quá trình thực hiện hợp đồng: Báo cáo thực hiện công việc tư vấn theo tuần. Nội dung báo cáo gồm:
- Báo cáo về tiến độ, khối lượng công việc đã thực hiện.
- Đánh giá về tiến độ, chất lượng công việc đã thực hiện.
- Đề xuất biện pháp khắc phục nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo chất lượng công việc.
- Dự kiến tiến độ, khối lượng công việc sẽ thực hiện ở tuần tiếp theo.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
- Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về Nhân sự được quy định tại Chương 3 của Hồ sơ mời thầu này
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với: Tính chính xác của thông tin kê khai và các tài liệu đính kèm trong Hồ sơ dự thầu, tính chính xác của các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của Nhà thầu cũng như Nhân sự  nhà thầu đề xuất khi tham dự thầu. Trường Chủ đầu tư/Tổ chuyên gia nghi ngờ tính xác thực của tài liệu, Chủ đầu tư/Tổ chuyên gia sẽ yêu cầu Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh, Nhà thầu có trách nhiệm giải trình làm rõ theo yêu cầu của Chủ đầu tư/Tổ chuyên gia
- Đối với các loại chứng chỉ/chứng nhận của Nhân sự: Trường hợp sau thời điểm đóng thầu mà hiệu lực của chứng chỉ/chứng nhận của Nhân sự hết hiệu lực hoặc không đảm bảo thời gian thực hiện gói thầu thì nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp chứng chỉ/chứng nhận mới của Nhân sự còn hiệu lực theo yêu cầu của Chủ đầu tư/Tổ chuyên gia.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
- Hỗ trợ những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Cử cán bộ phối hợp với nhà thầu khi nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình
- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
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